
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,124.44 0.26% 11.65%
HNX 231.20 -0.28% 12.62%
VN30 1,114.89 0.32% 10.91%
UPCOM 85.71 0.00% 19.62%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -450.22
Tổng GTGD (tỷ) 20,387.20 -35.96% 136.62%

INTRADAY VNINDEX 8/12/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 19,230 0.10% 10.96%
FUEMAV30 13,240 0.46% 11.07%
FUESSV30 13,760 -0.72% 10.26%
FUESSV50 17,000 1.61% 21.00%
FUESSVFL 18,380 0.55% 28.08%
FUEVFVND 25,470 0.71% 13.71%
FUEVN100 15,110 0.13% 16.68%

VN30F2312 1,112 0.00%
VN30F2401 1,110 -0.09%
VN30F2403 1,109 -0.08%
VN30F2406 1,107 -0.01%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 32,307.86 -1.68% 23.81%
Shanghai 2,969.56 0.11% -3.87%
Shenzhen 9,553.92 0.36% -13.27%
Hang Seng 16,334.37 -0.07% -17.43%
Kospi 2,517.85 1.03% 12.58%
BSE Sensex 69,812.31 0.42% 14.75%
STI (Singapore) 3,110.73 1.19% -4.32%
SET (Thái Lan) 1380.99 0.16% -17.32%
Dầu Brent ($/thùng) 75.44 1.22% -12.19%
Vàng ($/ounce) 2,030.11 0.00% 11.17%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.15% 0 -482
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.80% 0 -260
TPCP - 5 năm 2.08% 2 -272

TPCP - 10 năm 2.50% 0 -240

USD/VND 24,400 -0.20% 2.69%

EUR/VND 26,843 -0.37% 4.61%

CNY/VND 3,453 -0.35% -0.92%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
8/12/2023

Hầu hết các thị trường chứng khoán lớn ở châu Á đều tăng điểm hôm nay, đi ngược

dòng có thị trường Hồng Kông và Nhật Bản. Một cuộc khảo sát của Reuters gần đây

cho biết, giá trị các khoản vay mới của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trong tháng 11 so

với tháng trước và cũng có thể tăng cao hơn so với cùng kì năm trước, thể hiện sự nỗ

lực của ngân hàng trung ương TQ cố gắng củng cố niềm tin vào nền kinh tế nước này.

Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước điều chỉnh trái chiều. Tập đoàn Doji niêm 

yết giá vàng SJC đi ngang ở chiều mua và giảm 250.000 đồng/lượng ở chiều bán. 

Trong khi đó, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn điều chỉnh trái chiều với giá mua tăng 

100.000 đồng/lượng còn giá bán giảm 100.000 đồng/lượng.

Ngày thực hiện

Thị trường chứng khoán biến động giằng co trong phiên giao dịch cuối tuần với biên 

độ hẹp. Bán lẻ, dầu khí và thực phẩm đồ uống là nhóm tích cực nhất thị trường hôm 

nay.
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 85,000     -0.23% 0.00% 1,940,430       2,303,695        
BID 41,900     3.20% 6.35% 4,009,601       3,704,444        
CTG 26,900     0.00% 2.28% 5,827,768       7,798,255        
TCB 30,950     0.32% 4.03% 5,555,621       5,227,943        
VPB 19,600     -0.25% 1.55% 16,024,151     18,456,928      
MBB 18,200     -0.27% 2.25% 13,057,477     18,856,277      
HDB 18,750     0.27% 3.02% 10,115,276     12,009,833      
TPB 17,450     -0.57% 2.05% 7,772,695       9,062,571        
STB 28,200     -1.23% 2.55% 22,182,899     33,297,058      
VIB 19,350     0.26% 2.11% 9,967,090       8,869,362        
ACB 22,400     0.00% 2.05% 7,224,435       9,789,550        
SHB 11,000     -0.45% 1.38% 34,418,094     43,212,488      

SSB 22,700     0.00% 0.00% 1,727,301       2,369,555        
GAS 77,600     -0.39% 3.10% 25,778,505     15,430,919      
POW 11,650     1.30% 1.28% 1,469,342       1,340,674        
PLX 35,650     1.42% 2.02% 4,220,547       5,990,651        
VIC 42,950     0.35% -3.06% 16,976,562     14,951,563      
VHM 39,650     -0.13% 2.41% 12,347,233     10,316,037      
VRE 23,350     2.41% 0.88% 8,300,677       6,351,249        
VNM 69,000     0.88% 7.64% 9,264,556       9,090,913        
MSN 66,200     4.25% 0.92% 1,457,241       1,149,997        
SAB 65,600     0.00% 11.68% 1,015,867       1,185,698        
BCM 65,000     0.31% -0.38% 417,528           539,792            
BVH 39,550     -0.13% -0.38% 417,528           539,792            
VJC 104,200  -1.42% -1.14% 952,733           1,200,888        
FPT 94,200     -0.11% 1.95% 3,047,418       3,806,484        
MWG 42,600     4.28% 9.94% 33,171,220     32,832,669      
GVR 20,050     -0.74% -0.50% 2,976,994       3,114,661        
SSI 32,600     -0.76% 1.88% 30,520,342     38,504,772      
HPG 27,700     0.36% 2.97% 87,780,769     117,203,616    

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

GAS: Tập trung phát triển mảng bán lẻ, nâng cao thương hiệu là mục tiêu được 

đề ra tại Hội nghị Người lao động do Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam, 

công ty con của PV GAS.

VHM: VHM dự kiến mở bán phân khu nhà ở xã hội (NOXH) nằm trong phạm vi 

dự án Vinhomes Star City (Thanh Hóa) vào cuối năm 2023.

SAB: Sabeco sẽ cần chi 1.920 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông trong đợt chia 

cổ tức 2023.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

MWG: Trong tài liệu vừa công bố, Chủ tịch Nguyễn Đức Tài đã mua 110,000 cổ 

phiếu MWG trên tổng số 1 triệu cổ phiếu đã đăng ký trong khoảng thời gian từ 

ngày 8/11 đến ngày 7/12. Ông cho biết việc không mua hết số cổ phiếu đã đăng 

ký là do diễn biến thị trường không phù hợp. Từ khi xuất hiện thông tin Chủ 

tịch Tài đăng ký mua vào ngày 03/11, cổ phiếu MWG đã tăng gần 10%.

VCB: Bà La Thị Hồng Minh, được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng của 

Vietcombank kể từ ngày 7/12/2023, có hiệu lực trong thời hạn 5 năm. Trước 

khi giữ chức Kế toán trưởng, bà Minh đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Giám 

sát hoạt động - Trụ sở chính Vietcombank.

Nội dung

Gần 11.200 tỷ đồng đầu tư cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng;

Đồng Yên tăng vọt nhờ kỳ vọng kỷ nguyên lãi suất âm sắp kết thúc;

Hà Nội phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư 28 dự án đầu tư công;

Ngành năng lượng mặt trời của Mỹ tăng trưởng kỷ lục vào năm 2023.

GDP Nhật Bản giảm mạnh nhất kể từ giai đoạn dịch bệnh;

Hà Nội quyết giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4 xong trước 10/12;
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,124.44 0.26% 11.65%
HNX 231.20 -0.28% 12.62%
VN30 1,114.89 0.32% 10.91%
UPCOM 85.71 0.00% 19.62%
Net Foreign buy (B) -450.22
Total trading value (B) 20,387.20 -35.96% 136.62%

INTRADAY VNINDEX 12/8/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 19,230 0.10% 10.96%
FUEMAV30 13,240 0.46% 11.07%
FUESSV30 13,760 -0.72% 10.26%
FUESSV50 17,000 1.61% 21.00%
FUESSVFL 18,380 0.55% 28.08%
FUEVFVND 25,470 0.71% 13.71%
FUEVN100 15,110 0.13% 16.68%

VN30F2312 1,112.00 0.00%
VN30F2401 1,110.00 -0.09%
VN30F2403 1,108.90 -0.08%
VN30F2406 1,106.90 -0.01%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 32,307.86 -1.68% 23.81%
Shanghai Component 2,969.56 0.11% -3.87%
Shenzhen Component 9,553.92 0.36% -13.27%
Hang Seng 16,334.37 -0.07% -17.43%
Kospi 2,517.85 1.03% 12.58%
BSE Sensex 69,812.31 0.42% 14.75%
STI (Singapore) 3,110.73 1.19% -4.32%
SET (Thái Lan) 1,380.99 0.16% -17.32%
Brent oil ($/barrel) 75.44 1.22% -12.19%
Gold ($/ounce) 2,030.11 0.00% 11.17%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 0.15% 0 -482
Deposit interest 12M 4.80% 0 -260
5 year-Gov. Bond 2.08% 2 -272

10 year-Gov. Bond 2.50% 0 -240

USD/VND 24,400 -0.20% 2.69%

EUR/VND 26,843 -0.37% 4.61%

CNY/VND 3,453 -0.35% -0.92%
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ETF & DERIVATIVES

Most major stock markets in Asia increased today, only Hong Kong and Japan

markets decreased. A recent Reuters survey said that the value of China's new loans

was expected to increase in November compared to the previous month and could

also increase higher than the same period last year, demonstrating the efforts of

China central bank trying to strengthen confidence in the country's economy.

Gold price in the domestic market adjusted in opposite directions today. Doji Group 

listed SJC gold price sideways on the buying side and down 250,000 VND/tael on 

the selling side. Meanwhile, Saigon Jewelry Company adjusted in opposite 

directions with the buying price increasing by 100,000 VND/tael and the selling 

price decreasing by 100,000 VND/tael.

DNT 12/20/2023
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12/11/2023

LBM 12/27/2023

12/20/202312/11/2023

MARKET BRIEF
12/8/2023

The stock market fluctuated in the last trading session of the week with a narrow 

range. Retail, oil and gas and F&B were the most positive sectors in the market 

today.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 85,000     -0.23% 0.00% 1,940,430       2,303,695        
BID 41,900     3.20% 6.35% 4,009,601       3,704,444        
CTG 26,900     0.00% 2.28% 5,827,768       7,798,255        
TCB 30,950     0.32% 4.03% 5,555,621       5,227,943        
VPB 19,600     -0.25% 1.55% 16,024,151     18,456,928      
MBB 18,200     -0.27% 2.25% 13,057,477     18,856,277      
HDB 18,750     0.27% 3.02% 10,115,276     12,009,833      
TPB 17,450     -0.57% 2.05% 7,772,695       9,062,571        
STB 28,200     -1.23% 2.55% 22,182,899     33,297,058      
VIB 19,350     0.26% 2.11% 9,967,090       8,869,362        
ACB 22,400     0.00% 2.05% 7,224,435       9,789,550        
SHB 11,000     -0.45% 1.38% 34,418,094     43,212,488      
SSB 22,700     0.00% 0.00% 1,727,301       2,369,555        
GAS 77,600     -0.39% 3.10% 25,778,505     15,430,919      
POW 11,650     1.30% 1.28% 1,469,342       1,340,674        
PLX 35,650     1.42% 2.02% 4,220,547       5,990,651        
VIC 42,950     0.35% -3.06% 16,976,562     14,951,563      
VHM 39,650     -0.13% 2.41% 12,347,233     10,316,037      
VRE 23,350     2.41% 0.88% 8,300,677       6,351,249        
VNM 69,000     0.88% 7.64% 9,264,556       9,090,913        
MSN 66,200     4.25% 0.92% 1,457,241       1,149,997        
SAB 65,600     0.00% 11.68% 1,015,867       1,185,698        
BCM 65,000     0.31% -0.38% 417,528           539,792            
BVH 39,550     -0.13% -0.38% 417,528           539,792            
VJC 104,200  -1.42% -1.14% 952,733           1,200,888        
FPT 94,200     -0.11% 1.95% 3,047,418       3,806,484        
MWG 42,600     4.28% 9.94% 33,171,220     32,832,669      
GVR 20,050     -0.74% -0.50% 2,976,994       3,114,661        
SSI 32,600     -0.76% 1.88% 30,520,342     38,504,772      
HPG 27,700     0.36% 2.97% 87,780,769     117,203,616    

PINETREE SECURITIES CORPORATION

The US solar industry has record growth in 2023.

Nearly VND11,200 billion invested in Huu Nghi - Chi Lang Border Gate expressway;

Hanoi resolves to complete site clearance for Ring Road 4 project before December 10;

Hanoi approved and adjusted investment policies for 28 public investment projects;

Japan GDP dropped the most since the epidemic period;

The Yen soared thanks to expectations that the era of negative interest rates was about to end;

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

Content

GAS: Focusing on developing the retail segment and enhancing the brand 

is the goal set out at the Labor Conference by Vietnam LPG Trading JSC, a 

subsidiary of PV GAS.

VHM: Vinhomes plans to open for sale the social housing subdivision 

within the Vinhomes Star City project (Thanh Hoa) at the end of 2023.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

SAB: Sabeco will need to spend VND1,920 billion to pay shareholders in the 

2023 dividend payment.

MWG: Chairman Nguyen Duc Tai bought 110,000 MWG shares out of a 

total of 1 million registered shares during the period from November 8 to 

December 7. He said the failure to buy all the registered shares was due to 

inappropriate market developments. Since the news that Mr.Tai registered 

to buy on November 3, MWG shares have increased nearly 10%.

VCB: Ms. La Thi Hong Minh, appointed to the position of Chief Accountant 

of Vietcombank from December 7, 2023, effective for a period of 5 years. 

Before holding the position of Chief Accountant, Ms. Minh held the 

position of Head of Operations Supervision Department - Vietcombank 

Headquarters.
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